
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Từ ngày 5-9/1/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

• KPXH 

Tìm hiểu một số 

vật nuôi trong 

gia đình 

• THỂ DỤC 

Đập và bắt bóng 

tại chỗ bằng hai 

tay 

 

• Rèn Kĩ 

năng 

Bé tập sử dụng 

đũa khi ăn 

 

• ÂM NHẠC 

Dạy hát 

Gà trống, mèo 

con và cún con 

 

• LQCV 

Làm quen chữ 

Â, Ơ quan thanh 

từ 

• RÈN KĨ 

NĂNG 

    Gấp giấy  

• LQVH 

   Truyện 

Cô gà mái đỏ 

 

• PTTM 

Nặn con gà con 

• PTNT 

Bé tập đồ số 4 

LQVT 

Nhận biết số 5, 

nhóm có số 

lượng 5 

 

KNS 

Đừng mở của 

cho người lạ 

 

• PTTC-

XH 

Bé biết chăm 

sóc yêu 

thương các 

con vật 

• PTNN 

Bài thơ 

    Đàn gà con 

 

 

• PTTM 

Vẽ con mèo từ 

hình học 

• PTNN 

Bé tập nói 

câu phức 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Từ ngày 12-16/1/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

• KPKH 

Tìm hiểu một số 

con vật sống dưới 

nước 

• PTTM 

Vẽ con cá 

• PTNT 

Gạch bỏ con vật 

không cùng 

nhóm 

• LQVT 

So sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 5 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Không mở cửa 

cho người lạ 

• PTTM 

Nghe hát 

Chú ếch con 

• THỂ DỤC 

Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát 

• PTNN 

Bài thơ 

Cá ngủ ở đâu 

 

• PTTC-XH 

Giữ gìn bảo vệ 

nguồn nước 

• ÂM NHẠC 

VĐTN 

Cá vàng bơi 

 
• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Nhận biết một số 

vùng riêng tư và 

đụng chạm 

• PTTC 

TCDG 

Cá sấu lên bờ 

• LQVH 

Truyện 

Cá rô con 

không vâng 

lời mẹ 

 

• PTTM 

Tô màu bức 

tranh lặn 

biển 

• PTNT 

Câu đố về 

các con vật 

dưới nước 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Từ ngày 19-23/1/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

• KPXH 

Tìm hiểu một số 

con vật sống 

trong rừng 

• TẠO HÌNH 

Trang trí và tô 

màu con hươu 

cao cổ 

 

• PTNN 

Ôn các bài hát đã 

học theo chủ đề 

 

• LQVT 

Sắp xếp theo quy 

tắc 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Một số kỹ năng 

phòng tránh 

những động vật 

nguy hiểm. 

 

• PTTM 

    Nghe hát  

Nhong nhong 

nhong 

• THỂ DỤC 

Bật chụm tách 

chân qua 5 ô 

 

• PTNN 

     Đồng dao 

Con vỏi con voi 

 
 

• PTTC-XH 

Không chọc phá 

động vật 

• ÂM NHẠC 

Nghe hát 

Chú voi con 

 

• PTNT 

Thí nghiệm 

Vật gì tan trong 

nước 

• PTTC 

     TCVĐ  

Cá sấu lên bờ 

 

 

• LQVH 

    Truyện 

Dê đen và dê 

trắng 

 
• PTTM 

Vẽ con vật bé 

thích 

• RÈN KĨ 

NĂNG 

Cắt giấy theo 

dải 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

THẾ GIỚI CÔN TRÙNG 

Từ ngày 26-30/1/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

• KPXH 

Tìm hiểu con 

bươm bướm 

• PTTM 

Gấp con cào cào 

• PTNN 

Tìm và khoanh 

tròn chữ cái đã 

học 

 

• LQVT 

Tách gộp trong 

phạm vi 5 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết giữ lời 

hứa 

• PTTM 

Nghe hát 

Con cào cào 

• THỂ DỤC 

Ném xa bằng 1 

tay 

• PTNN 

Thơ 

Đàn kiến nó đi 

 
• PTTC-XH 

Kĩ năng phòng 

tránh côn trùng 

có hại cắn 

• ÂM NHẠC 

VĐTN 

Chị ong nâu và 

em bé 

 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Giữ gìn sách vở 

và đồ dùng học 

tập 

• PTTC 

TCVĐ 

Con muỗi 

 

• LQVH 

Truyện 

Điều ước của 

sâu bướm 

 

• PTTM 

Nặn con sâu 

• PTNT 

Nối số lượng 

tương ứng với 

vật 



 



  


